
 

 

Phụ lục 

DANH MỤC KỸ THUẬT ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN TẠI PHÒNG 

KHÁM BÁC SỸ Y KHOA MINH OANH THUỘC  

HỘ KINH DOANH ĐÀM THỊ OANH 

(Kèm theo Quyết định số 422/QĐ-SYT ngày 30/3/2026 của Sở Y tế) 

 

 

TT 

 

Phụ lục số 01 Thông tư số 23/2024/TT-BYT 

Mã kỹ 

thuật 

(Cột 2) 

Mã kỹ 

thuật 

(Cột 2) 

Mã kỹ thuật 

(Cột 2) 

Tên kỹ thuật 

(cột 4 ) 

 

1.  281 1.281 

01. HỒI SỨC CẤP 

CỨU VÀ CHỐNG 

ĐỘC 

Xét nghiệm đường máu 

mao mạch tại giường (một 

lần) 

2.  434 2.32 02. NỘI KHOA 
Khí dung thuốc giãn phế 

quản 

3.  3505 3.2387 03. NHI KHOA Tiêm trong da 

4.  3506 3.2388 03. NHI KHOA Tiêm dưới da 

5.  3507 3.2389 03. NHI KHOA Tiêm bắp thịt 

6.  3508 3.2390 03. NHI KHOA Tiêm tĩnh mạch 

7.  3509 3.2391 03. NHI KHOA Truyền tĩnh mạch 

Tổng: 07 danh mục.  
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